
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :23-02-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 175 20.91809:00 WAN HAI 296 Phan Minh CảnhP/S TS41 NHSingapore

 79 1.57309:00 HẢI HÀ 558 Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S X502 H3VIET NAM

 155 14.30809:00 HAIAN BELL Đỗ Văn LợiP/S TS33 NHVIET NAM

 195 27.02510:00 EVER OWN Phan Minh Cảnh TS4P/S4 NHPANAMA

 170 18.87012:00 CNC URANUS Nguyễn Hồng Minh TS3P/S5 NHMalta

 195 27.02516:30 EVER OWN Đỗ Văn LợiP/S TS46 NHPANAMA

 195 27.02517:30 EVER OUTDO Đỗ Văn Lợi TS4P/S7 NHLiberia

 170 18.87021:00 CNC URANUS Hồ Quang TùngP/S TS38 H1Malta

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 80 1.59910:30 HẢI NAM 66 Huỳnh Tấn Thiện Phạm Tú MinhP/S PVOIL 
CM

9 NHVIET NAM

 147 11.75211:30 TRƯỜNG 
NGUYÊN STAR

Huỳnh Tấn Thiện Phạm Tú MinhP/S Bến số 1 
Chân Mây

10 NHVIET NAM

 200 40.53712:30 GLORIOUS 
PEONY

Huỳnh Tấn Thiện Phạm Tú Minh Bến số 1 
Chân Mây

P/S11 NHPANAMA

 107 5.40913:30 KIMBERLY 1 Huỳnh Tấn Thiện Phạm Tú Minh Bến số 1 
Chân Mây

P/S12 NHPANAMA

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 82 2.13105:00 TRƯỜNG AN 19 Phan Văn VinhKhu neo 
Dung 
Quat

 Hòa Phát 
7

13 NHVIET NAM

 110 5.68006:00 GIA LĨNH 268 Phan Văn Vinh Hòa Phát 
7

P/S14 NHVIET NAM

 229 55.89806:00 PVT HERA Phạm Đình Thi Phao 
SPM

P/S15 NHVIET NAM

 99 2.78907:00 HUY HOÀNG 666 Phan Văn VinhP/S Hòa Phát 
4

16 NHVIET NAM

 102 3.32107:30 LONG PHU 18 Lê Văn ThịnhP/S J317 H3VIET NAM

 88 1.74208:30 VIỆT HƯNG 09 Lê Văn Thịnh J3P/S18 H3VIET NAM

 215 54.58808:30 SUMATERA 
EXPRESS

Trần CơP/S 
GEMADE

PT

19 NHHONG 
KONG

 100 3.54009:30 VENUS GAS Lê Văn Thịnh J5P/S20 H3PANAMA

 190 32.41509:30 PORT MACAU Trần Cơ 
GEMADE

PT

P/S21 NHPANAMA

 120 9.94310:30 ARIETTA Trần Cơ PTSCP/S22 NHPANAMA

 235 52.95611:30 LOWLANDS 
AMBER

Phan Văn VinhP/S Hòa Phát 
10

23 NHSingapore

 292 91.37412:30 PIGASSOS Phan Văn Vinh Hòa Phát 
10

P/S24 NHLiberia

 99 2.93412:30 THALEXIM OIL Lê Văn ThịnhP/S J425 H3VIET NAM

 108 4.40913:30 LONG PHU 09 Lê Văn Thịnh J4P/S26 H3VIET NAM



 88 1.74217:00 VIỆT HƯNG 09 Lê Văn ThịnhP/S J327 H3VIET NAM

 82 2.13118:00 TRƯỜNG AN 19 Lê Văn Thịnh Hòa Phát 
4

 Khu neo 
Dung 
Quat

28 H3VIET NAM

 110 3.64019:30 TRƯỜNG AN 03 Lê Văn Thịnh Hòa Phát 
7

P/S29 H3VIET NAM

 100 3.54022:00 VENUS GAS Lê Phạm Quang 
Huy

P/S J530 H3PANAMA

 200 40.32423:00 MAGIC PEARL Trần CơP/S Hào 
Hưng

31 NHPANAMA

 200 39.90423:55 FIRST ANGEL Trần Cơ Hào 
Hưng

P/S32 NHPANAMA

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 23 tháng 2 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


